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	I
	THỊ XÃ DUYÊN HẢI

	1
	3239/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 (điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 25/9/2019)
	Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang
	Khu bến tổng hợp Định An 
	72.87
	Xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	25/9/2019
	25/9/2049
	 13.116,6 (Tiền sử dụng KVB nộp một lần).
 

	2
	3688/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 (điều chỉnh Quyết định giao KVB số 2703/QĐ-UBND ngày 30/12/2019)
	Công ty CP Điện gió Trường Thành Trà Vinh 
	Khai thác năng lượng gió
	206.7
	Xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	30/12/2019
	30/12/2044
	620,1/năm

	3
	2602/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 (điều chỉnh Quyết định giao KVB số 2453/QĐ-UBND ngày 19/6/2020)
	Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam
	Hệ thống ống xả nước làm mát cho dự án Nhiệt điện Duyên Hải 2 
	1.7
	Xã Dân Thành,thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	19/6/2020
	19/6/2046
	10,32/năm

	4
	3290/QĐ-UBND ngày 24/9/2020
	Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam
	Bến cảng chuyên dùng phục vụ dự án Nhiệt điện Duyên Hải 2 
	19.9
	Xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	24/9/2020
	24/9/2046
	119,22/năm

	5
	3624/QĐ-UBND ngày 04/11/2020
	Công ty CP Năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh
	Khai thác năng lượng gió
	496.9
	Xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	04/11/2020
	04/11/2050
	1490,7/năm

	6
	1941/QĐ-UBND ngày 03/10/2022
	Cổ phần Đầu tư - Phát triển Du lịch biển Ba Động
	Khai thác khoáng sản (cát san lấp ven biển)
	45.0
	Xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	03/10/2022
	26/5/2026
	292,5/năm

	7
	144/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 
	Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh
	Khai thác năng lượng gió
	278.8
	Xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	14/02/2023
	23/4/2044
	836,25/năm

	8
	1895/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
	Tổng Công ty Phát điện 1
	Khu neo chờ tàu Cảng biển TTNĐ Duyên Hải
	 7,82 
	 Xã Dân Thành,  
 TX Duyên Hải, 
 tỉnh Trà Vinh
	12/12/2023
	11/5/2048
	50,83/năm

	9
	
1312/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2022
	Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3 -
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty phát điện 1 
	Nhận chìm vật, chất nạo 
vét để nạo vét duy tu luồng chung, luồng riêng, vũng quay tàu, khu neo đậu tàu,
khu nước trước bến, luồng dẫn nước làm mát Cảng biển TTĐL DH
	                          900.89   
	Xã Dân Thành, thị
xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	17/6/2022
	17/6/2024
	181.666,95 (Tiền sử dụng KVB nộp một lần).

	10
	1094/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2023 
	Công ty Cổ phần Điện gió Trà Vinh 1
	Khai thác năng lượng gió
	                          128.50   
	Xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	04/5/2023
	23/6/2050
	963,75/năm

	11
	1834/QĐ-BTNMT ngày 06/7/2023
	Tổng công ty Bảo đảm an
toàn hàng hải miền Nam
	Để nhận chìm vật, chất nạo vét của Dự
án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn sông Hậu năm
2022”.
	100.0   
	Ngoài khơi biển Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	06/7/2023
	06/7/2024
	Dự án không phải nộp tiền theo quy định tại khoản 6 Điều 31 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP


	II
	HUYỆN DUYÊN HẢI

	12
	639/QĐ-UBND ngày 31/3/2022
	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1
	Khai thác năng lượng gió
	324.7
	Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	31/3/2022
	26/02/2071
	974,25/năm

	13
	1116/QĐ-UBND ngày 22/6/2022
	Công ty TNHH Điện gió Duyên Hải
	Khai thác năng lượng gió
	340.0
	Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	22/6/2022
	08/6/2067
	1020/năm

	14
	399/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 
	Công ty TNHH TM-XD-VT Quốc Việt
	Khai thác khoáng sản (cát san lấp ven biển)
	30.0
	Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	28/3/2023
	18/10/2025
	195/năm

	15
	400/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 (ĐÃ DỪNG KHAI THÁC)
	Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68
	Khai thác khoáng sản (cát san lấp ven biển)
	30.0
	Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	28/3/2023
	30/12/2025
	195/năm

	16
	1843/QĐ-UBND ngày 01/12/2023
	Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1
	Khai thác năng lượng gió
	11.03
	 Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, 
 tỉnh Trà Vinh
	01/12/2023
	13/5/2051
	33,09/năm

	17
	906/QĐ-BTNMT ngày 13/5/2021
	Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1
	Khai thác năng lượng gió
	                                   252.5   
	Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	13/5/2021
	13/5/2051
	757,41/năm

	Tổng
	3.239,4
	
	
	
	



